Biểu mẫu 01. Báo cáo tổng kết công tác dược năm 
(Kèm theo Công văn số ……/SYT-NV ngày ….. tháng …. năm 2024)
	SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
TÊN ĐƠN VỊ........
Số:......./BC-.....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………..,ngày………tháng ……..năm.........


BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC DƯỢC NĂM……

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM…..

Kính gửi: Sở Y tế.
I. Tình hình chung

1. Đặc điểm tình hình của đơn vị
2. Một số thông tin chung: 
- Thông tin chung theo Biểu mẫu 02 đính kèm;
- Các loại báo cáo theo Biểu mẫu 03 đính kèm;

3. Thuận lợi và khó khăn

II. Kết quả thực hiện


1. Đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện kế hoạch.

2. Công tác kiện toàn, giám sát hoạt động nhà thuốc bệnh viện đúng theo quy định hiện hành (nguồn thuốc, giá thuốc, kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt, bảo quản thuốc, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện kết nối mạng theo lộ trình bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra...).


3. Kiện toàn hoạt động Hội đồng thuốc và điều trị theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013; Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng.


4. Hoạt động theo dõi phản ứng ADR và thực hiện báo cáo theo quy định.

5. Hoạt động quản lý, bảo quản, sử dụng thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

6. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo kho thuốc các bệnh viện chưa tuân thủ GSP phải đáp ứng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế. 


7. Hoạt động theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện kết quả đấu thầu về Sở Y tế theo quy định.

8. Hoạt động triển khai, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

9. Hoạt động thông tin thuốc, theo dõi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
10. Công tác triển khai hoạt động Dược lâm sàng (theo Kế hoạch số 3990/KH-SYT ngày 10/9/2021 của Sở Y tế về triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh) 
III. Các tồn tại và giải pháp khắc phục
IV. Kết quả kiểm tra: thực hiện báo cáo theo nội dung kiểm tra tại Công văn số …./SYT-NV ngày .../10/2024 của Sở Y tế.  
V. Kiến nghị và đề xuất 

VI. Kế hoạch công tác năm kế tiếp 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- …
	
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)


Ghi chú: Báo cáo cần cung cấp đầy đủ các số liệu và có phân tích cụ thể theo từng nội dung. 

Biểu mẫu 02. Một số thông tin chung của đơn vị
(Kèm theo Công văn số ……./SYT-NV ngày …. tháng …. năm 2024)
1. Tên đơn vị:

2. Địa chỉ:

3. Thông tin về nhân lực dược:

	Tên đơn vị
	Số lượng

	
	Tiến sĩ dược
	Thạc sĩ dược
	DSCKI
	DSCKII
	DSĐH
	DS Cao đẳng
	Dược sĩ TH, KTV 
	Dược tá

	I .Đơn vị hành chính, sự nghiệp
	

	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-MP-TP
	
	
	
	
	
	
	
	

	Văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bệnh viện đa khoa tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	TTYT huyện, thị xã, thành phố
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trạm y tế xã, phường

- Cán bộ hưởng lương ngân sách

- Cán bộ không hưởng lương ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bệnh viện YDCT
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bệnh viện Phục hồi chức năng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bệnh viện Lao & bệnh phổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trường TCYT
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bệnh viện đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bệnh viện đa khoa Xuyên Á-Tây Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bệnh viện Mắt Sài Gòn Tây Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	


	Biểu mẫu 03. Các loại báo cáo năm  

(Kèm theo Công văn số ...../SYT-NV ngày .... tháng ... năm 2024)
Stt

Căn cứ pháp lý

Tên lại báo cáo

Phụ lục

Nơi thực hiện

Nơi nhận

Thời gian gửi

1

Thông tư 20/2017/TT-BYT- Điều 8

 Báo cáo công tác quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất năm…
Phụ lục X
Bệnh viện (Khoa Dược)

Sở Y tế 

(P. Nghiệp vụ)

 Trước ngày 15/1 năm sau

2

Thông tư 22/2011/TT-BYT -

Điều 10

Báo cáo công tác Khoa Dược năm…
Phụ lục 3

Bệnh viện (Khoa Dược)

Sở Y tế 

(P. Nghiệp vụ)

Định kỳ hàng năm

Trước ngày 15/10 hàng năm

Số liệu 1 năm được tính từ 01/10 đến hết 30/9 của năm kế tiếp

3
Thông tư 22/2011/TT-BYT -

Điều 10

Báo cáo sử dụng thuốc năm…
Phụ lục 4

Bệnh viện (Khoa Dược)

Sở Y tế 

(P. Nghiệp vụ)

Định kỳ hàng năm

Trước ngày 15/10 hàng năm

Số liệu 1 năm được tính từ 01/10 đến hết 30/9 của năm kế tiếp

4
Thông tư 22/2011/TT-BYT -

Điều 10

Báo cáo sử dụng kháng sinh năm…
Phụ lục 5

Bệnh viện (Khoa Dược).

Sở Y tế 

(P. Nghiệp vụ)

Định kỳ hàng năm

Trước ngày 15/10 hàng năm

Số liệu 1 năm được tính từ 01/10 đến hết 30/9 của năm kế tiếp

5

Quyết định số 3837/QĐ-BYT, ngày 28/8/2019
Báo cáo công tác dược cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. năm…
Biểu mẫu 1
Bệnh viện (Khoa Dược).
Sở Y tế 

(P. Nghiệp vụ)

Định kỳ hàng năm

Trước ngày 15/10 hàng năm

Số liệu 1 năm được tính từ 01/10 đến hết 30/9 của năm kế tiếp

6

Quyết định số 3837/QĐ-BYT, ngày 28/8/2019
Báo cáo kết quả sử dụng thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm…
Biểu mẫu 2
Bệnh viện (Khoa Dược).
Sở Y tế 

(P. Nghiệp vụ)

Định kỳ hàng năm

Trước ngày 15/10 hàng năm

Số liệu 1 năm được tính từ 01/10 đến hết 30/9 của năm kế tiếp

7

Quyết định số 3837/QĐ-BYT, ngày 28/8/2019
Báo cáo kết quả sử dụng vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm…
Biểu mẫu 3
Bệnh viện (Khoa Dược).
Sở Y tế 

(P. Nghiệp vụ)

Định kỳ hàng năm

Trước ngày 15/10 hàng năm

Số liệu 1 năm được tính từ 01/10 đến hết 30/9 của năm kế tiếp

8

Quyết định số 3837/QĐ-BYT, ngày 28/8/2019
Báo cáo kết quả sử dụng dược liệu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm…
Biểu mẫu 4
Bệnh viện (Khoa Dược).
Sở Y tế 

(P. Nghiệp vụ)

Định kỳ hàng năm

Trước ngày 15/10 hàng năm

Số liệu 1 năm được tính từ 01/10 đến hết 30/9 của năm kế tiếp

9

Quyết định số 3837/QĐ-BYT, ngày 28/8/2019
Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh năm…
Biểu mẫu 5
Bệnh viện (Khoa Dược).
Sở Y tế 

(P. Nghiệp vụ)

Định kỳ hàng năm

Trước ngày 15/10 hàng năm

Số liệu 1 năm được tính từ 01/10 đến hết 30/9 của năm kế tiếp

Ghi chú: Yêu cầu thể thức văn bản báo cáo: Văn bản báo cáo sử dụng mã Unicode và font chữ Times New Roman.


